
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

  

DANH SÁCH 

Các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa thi hành, đang thi hành và cơ quan, 

 đơn vị tiếp nhận quyền, nghĩa vụ thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(Kèm theo Văn bản số       ngày    tháng    năm 2025 của UBND thành phố Hà Nội) 

STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

1  
Bản án số 144/2020/HC-ST ngày 

20/7/2020 của TAND TP Hà Nội 
UBND quận Tây Hồ UBND phường Phú Thượng 

Đã thi hành theo Văn 

bản số 242/UBND-TP 

ngày 12/8/2025 của 

UBND phường Phú 

Thượng (đề nghị 

THADS TP rà soát) 

 

2  
Bản án số 39/2024/HC-ST ngày 

27/3/2024 của TAND TP Hà Nội 

UBND huyện Đông 

Anh 
UBND xã Đông Anh   



2 
 

 

 

STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

3  
Bản án số 84/2024/HC-ST ngày 

02/5/2024 của TAND TP Hà Nội 

Đã thi hành tháng 

8/2025 theo Báo cáo số 

45/BC-UBND ngày 

11/8/2025 của UBND 

xã Đông Anh (đề nghị 

THADS TP rà soát) 

 

4  
Bản án số 45/2025/HC-ST ngày 

26/02/2025 của TAND TP Hà Nội 
UBND huyện Gia Lâm UBND xã Gia Lâm   

5  

Bản án số 03/2024/HC-ST ngày 15 tháng 

01 năm 2024 của Tòà án nhần dân thành 

phố Hà Nội. 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 

UBND phường Xuân 

Phương 
  

6  
Bản án số 70/2022/HC-ST 23/6/2022 

củaTòa án nhân dân thành phố Hà Nội 

UBND quận Bắc Từ 

Liêm 

UBND xã phường Đông 

Ngạc 
  

7  
Bản án số 224/2023/HC-ST ngày 

30/8/2023 của TAND TP Hà Nội 

UBND thị xã Sơn Tây; 

UBND phường Phú 

Thịnh 

UBND phường Sơn Tây   



3 
 

 

 

STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

8  
Bản án số 81/2023/HC-ST ngày 

28/4/2023 TAND TP Hà Nội 
UBND huyện Mê Linh UBND xã Mê Linh   

9  

Bản án số 190/2024/HC-PT ngày 

29/3/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội; Bản án số 56/2023/HC-ST 

ngày 31/3/2023 của TAND TP Hà Nội 

UBND huyện Gia Lâm UBND xã Thuận An   

10  

Bản án số 292/2024/HC-ST ngày 

06/9/2024 của Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội. 

UBND huyện Ba Vì UBND xã Quảng Oai   

11  

Bản án số 45/2024/HC-ST ngày 

29/3/2024 của Tòà án nhân dân thành phố 

Hà Nội. 

UBND quận Long Biên; 

Chủ tịch UBND quận 

Long Biên 

UBND phường Long Biên; 

Chủ tịch UBND phường 

Long Biên 

  

12  

Bản án số 552/2024/HC-PT ngày 

27/9/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội; 

Bản án số 81/2024/HC-ST ngày 11 và 26 

tháng 4 năm 2024 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên 
UBND phường Long Biên 

 
  



4 
 

 

 

STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

13  

Bản án số 554/2024/HC-PT ngày 

29/7/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội; 

Bản án 275/2021/HC-ST ngày 15/12/2021 

của TAND TP Hà Nội 

  

14  
Bản án số 208/2023/HC-ST ngày 

24/8/2023 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Tây Hồ; 

Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội; Chủ tịch 

UBND quận Tây Hồ; 

Chi cục thuế quận Tây 

Hồ 

UBND phường Hồng Hà   

15  

Bản án số 815/HC-PT ngày 09/11/2023 

của Tòa cấp cao tại HN và Bản án số 

43/2023/HC-ST ngày 21/3/2023 của 

TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   

16  
Bản án số 294/HC-ST ngày 23, ngày 

24/11/2019 của TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   

17  
Bản án số 292/HC-ST ngày 23, ngày 

24/11/2019 của TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

18  
Bản án số 295/HC-ST ngày 23, ngày 

24/11/ 2019 của TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   

19  

Bản án số 459/2023/HC-PT ngày 

23/6/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội; 

Bản án số 150/2022/HC-ST ngày 

25/8/2022 TAND TP Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   

20  
Bản án số 288/HC-ST ngày 23, ngày 

24/11/ 2019 của TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   

21  
Bản án số 289/HC-ST ngày 23, ngày 24 

/11/2019 của TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   

22  
Bản án số 290/HC-ST ngày 23, ngày 24 

/11/2019 của TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   

23  
Bản án số 291/HC-ST ngày 23, ngày 24 

/11/2019 của TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   

24  
Bản án số 293/HC-ST ngày 23, ngày 24 

/11/2019 của TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Nam Từ 

Liêm 
UBND phường Từ Liêm   
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

25  

Quyết định số 56/2024/QĐ-PT ngày 

29/8/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội; 

Bản án số 95/2024/HC-ST ngày 

15/5/2024 của TAND TP Hà Nội 

Chủ tịch UBND huyện 

Thanh Trì; UBND xã 

Vạn Phúc 

UBND xã Nam Phù; Chủ 

tịch UBND xã Nam Phù 
  

26  
Bản án số 357/2023/HC-ST ngày 

28/9/2023 của TAND TP Hà Nội 

UBND huyện Đông 

Anh 
UBND xã Vĩnh Thanh   

27  
Bản án số 85/2024/HC-ST ngày 

04/5/2024 của TAND TP Hà Nội 

UBND huyện Hoài Đức UBND xã Dương Hoà 
  

28  

Bản án số 69/2023/HC-PT ngày 

13/2/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội; 

Bản án số 283/2020/HC-ST ngày 

30/9/2020 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên 

và Chủ tịch quận Long 

Biên 

UBND phường Việt Hưng 

và Chủ tịch phường Việt 

Hưng 
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

29  

Bản án số 33/2017/HC-ST ngày 

11/9/2017 của TAND TP Hà Nội  

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024. 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5324/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 

30  

Bản án số 30/2017/HC-ST ngày 06/9/2017 

của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024, 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5352/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

31  

Bản án số 28/2017/HC-ST ngày 

25/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024, 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5350/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 

32  

Bản án số 27/2017/HC-ST ngày 

24/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024, 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành QĐ số 

5363/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

33  

Bản án số 26/2017/HC-ST ngày 

24/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5357/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 

34  

Bản án số 25/2017/HC-ST ngày 

22/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5356/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADSTP rà soát) 
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

35  

Bản án số 24/2017/HC-ST ngày 

22/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024, 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5368/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 

36  

Bản án số 23/2017/HC-ST ngày 

21/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5347/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

37  

Bản án số 20/2017/HC-ST ngày 

17/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024, 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5367/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 

38  

Bản án số 19/2017/HC-ST ngày 

18/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5362/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

39  

Bản án số 18/2017/HC-ST ngày 

16/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5360/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 

40  

Bản án số 17/2017/HC-ST ngày 

16/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5364/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 



13 
 

 

 

STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

41  

Bản án số 16/2017/HC-ST ngày 

15/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5369/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 

42  

Bản án số 15/2017/HC-ST ngày 

15/8/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5365/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

43  

Bản án số 304/2019/HCST ngày 

01/4/2020 của TAND thành phố Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 13/3/2024 UBND 

quận Long Biên có Văn 

bản 423/UBND-TNMT 

về việc cấp GCN quyền 

sử dụng đất của ông 

Nguyễn Văn Đồng và bà 

Nguyễn Thị Bích (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 

44  

Bản án số 34/2017/HC-ST ngày 

15/9/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5366/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 



15 
 

 

 

STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

45  

Bản án số 22/2017/HC-ST ngày 

15/9/2017 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên UBND phường Bồ Đề Ngày 24/12/2024 

UBND quận Long Biên 

đã ban hành Quyết định 

số 5345/QĐ-UBND phê 

duyệt phương án (đề 

nghị THADS TP rà 

soát) 

 

46  

Bản án số 189/2023/HC-PT ngày 

28/3/2023 Tòa cấp cao tại HN; Bản án số 

42/2022/HC-ST ngày 29/4/2022 của 

TAND TP Hà Nội 

UBND huyện Gia Lâm UBND xã Bát Tràng   

47  
Bản án số 195/2023/HC-ST ngày 

11/8/2023 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Bắc Từ 

Liêm 
UBND phường Xuân Đỉnh   

48  
Bản án số 194/2023/HC-ST ngày 

11/8/2023 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Bắc Từ 

Liêm 
UBND phường Xuân Đỉnh   

49  
Bản án số 193/2023/HC-ST ngày 

11/8/2023 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Bắc Từ 

Liêm 
UBND phường Xuân Đỉnh   
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

50  

Bản án số 251/2020/HC-ST ngày 

28/9/2020 của TAND TP Hà Nội; Bản án 

số 55/2021/HC-PT Tòa án cấp cao 

UBND quận Cầu Giấy UBND phường Nghĩa Đô   

51  
 Bản án số 446/2024/HC-ST ngày 

30/12/2024 của TAND TP Hà Nội  
UBND quận Cầu Giấy UBND phường Nghĩa Đô   

52  
Bản án số 77/2023/HC-ST ngày 

27/4/2023 của TAND TP Hà Nội  

UBND huyện Đông 

Anh 
UBND xã Phúc Thịnh   

53  

Quyết định đình chỉ 137/2023/QĐ-PT 

ngày 30/8/2023 của TAND cấp cao tại 

HN; Bản án 260/2022/HC-ST ngày 

14/10/2022 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Hai Bà 

Trưng 
UBND phường Bạch Mai   

54  
Bản án số 107/2024/HC-ST ngày 

23/5/2024 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Hai Bà 

Trưng 
UBND phường Bạch Mai   

55  

Bản án 47/2020/HC-PT ngày 10/3/2020 

của TAND cấp cao tại Hà Nội; Bản án số 

26/2019/HC-ST ngày 26/4/2019 của Tòa 

án nhân dân TP Hà Nội 

Chủ tịch UBND quận 

Ba Đình và Chủ tịch 

UBND TP Hà Nội 

UBND Phường Giảng Võ   
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

56  
Bản án 161/2020/HC-ST ngày 31/7/2020 

của Tòa án nhân dân TP Hà Nội 

Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội  

UBND quận Bắc Từ 

Liêm 

UBND Phường Tây Tựu   

57  
Bản án số 302/HC-ST ngày 30/12/2022 

của TAND TP Hà Nội 

UBND huyện Thạch 

Thất 
UBND Xã Tân Xã   

58  
Bản án số 311/2021/HC-PT ngày 

24/12/2021 TAND cấp cao tại HN;  
UBND huyện Ứng Hòa UBND Xã Vân Đình   

59  

Bản án số 47/2022/HC-PT ngày 

06/6/2022 TAND cấp cao tại Hà Nội; Bản 

án số 328/2019/HCST ngày 04/12/2019 

của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Hà Đông UBND Phường Phú Lương   

60  
Bản án số 107/2022/HC-ST ngày 

25/7/2022 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Thanh 

Xuân 
UBND Phường Thanh Xuân 

  

Đã thi hành tháng 

8/2025 theo Bản án số 

107/2022/HC-ST: Giấy 

CNQSDĐ 

AA00821507 do UBND 

quận Thanh Xuân cấp 

ngày 26/6/2025 (đề nghị 

THADS TP rà soát) 
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

61  
Bản án số 301/2023/HC-ST ngày 

19/9/2023 của TAND TP Hà Nội. 

UBND huyện Mỹ Đức - 

Chủ tịch UBND huyện 

Mỹ Đức 

UBND Xã Hương Sơn   

62  

Bản án số 194/2020/HC-PT ngày 

20/7/2020 của TAND cấp cao tại HN; 

Bản án số 62/2019/HC-ST ngày 

11/6/2019 của TAND TP HN  

UBND huyện Thường 

Tín 
UBND Xã Thường Tín   

63  

Bản án 262/2022/HC- PT ngày 06/7/2022 

Tòa cấp cao tại HN; Bản án số 

200/2020/HC-ST ngày 31/8/2020 của 

TAND TP Hà Nội 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường TP Hà Nội 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường TP Hà Nội 
  

64  
Bản án số 166/2022/HCST ngày 

31/8/2022 của TAND TP Hà Nội 

UBND TP Hà Nội và 

Sở Kế hoạch Đầu tư TP 

Hà Nội 

UBND TP Hà Nội (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường TP Hà 

Nội tham mưu thi hành) và 

Sở Tài chính TP Hà Nội 

  

65  
Bản án số 245/2021/HC-ST ngày 

30/11/2021 của TAND TP Hà Nội 
UBND huyện Thanh Trì UBND Xã Thanh Liệt   
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

66  
Bản án số 111/2021/HCST ngày 

27/4/2021 của TAND TP Hà Nội 
UBND huyện Thanh Trì UBND Xã Thanh Liệt   

67  
Bản án số 127/2020/HC- ST ngày 

30/6/2020 của TAND TP Hà Nội 

UBND TP Hà Nội; 

UBND Q Bắc Từ Liêm 
UBND Phường Tây Tựu   

68  
Bản án số 187/2022/HC-ST ngày 

12/9/2022 của TAND TP Hà Nội 

UBND TP Hà Nội, 

Công ty TNHH Một 

thành viên Quản lý và 

phát triển nhà Hà Nội, 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường TP Hà Nội 

UBND TP Hà Nội (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường TP Hà 

Nội tham mưu thi hành), 

Công ty TNHH Một thành 

viên Quản lý và phát triển 

nhà Hà Nội, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường TP Hà Nội 

  

69  

QĐ đình chỉ xét xử phúc thẩm số 43/QĐ-

PT ngày 25/4/2023 của TA cấp cao tại 

HN; Bản án số 39/2022/HC-ST ngày 

28/4/2022 của TAND TP Hà Nội 

UBND huyện Gia Lâm UBND Xã Phù Đổng   
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

70  
Bản án số 188/2022/HC-ST ngày 

12/9/2022 của TAND TP Hà Nội 

Công ty TNHH Một 

thành viên Quản lý và 

phát triển nhà Hà Nội, 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường TP Hà Nội, Sở 

Xây dựng TP Hà Nội 

Công ty TNHH Một thành 

viên Quản lý và phát triển 

nhà Hà Nội, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường TP Hà Nội, 

Sở Xây dựng TP Hà Nội 

  

71  

Bản án số 836/2023/HC-PT ngày 

22/11/2023 của Tòa cấp cao tại HN và 

Bản án số 169/2022/HC-ST ngày 

05/9/2022 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Bắc Từ 

Liêm và Chủ tịch 

UBND quận Bắc Từ 

Liêm 

UBND phường Tây Tựu   

72  

Bản án số 14/2024/HC-PT ngày 

08/01/2024 của TAND CC tại Hà Nội;  

Bản án số 147/2022/HC-ST ngày 

25/8/2022 của TAND TP Hà Nội 

Chủ tịch UBND quận 

Nam Từ Liêm, UBND 

và Chủ tịch UBND 

phường Trung Văn. 

UBND phường Đại Mỗ   

73  

Bản án số 356/2023/HC-ST ngày 

28/9/2023 của Toà án nhân dân thành phố 

Hà Nội 

UBND quận Bắc Từ 

Liêm, Chủ tịch UBND 

quận Bắc Từ Liêm, Chi 

cục Thuế quận Bắc Từ 

Liêm 

 Thuế TP Hà Nội   
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

74  

Bản án số 896/2023/HC-PT ngày 

19/12/2023 của Tòà án nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội và Bản án số 99/2022/HC-ST 

ngày 07/7/2022 của Tòà án nhân dân 

thành phố Hà Nội. 

UBND quận Hoàng Mai UBND phường Định Công   

75  

Bản án số 17/2024/HC-ST ngày 

05/02/2024 của Tòà án nhân dân thành 

phố Hà Nội. 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất TP Hà Nội 

Trung tâm phát triển quỹ đất 

TP Hà Nội 
  

76  

Bản án số 298/2024/HC-PT ngày 22 

tháng 5 năm 2024 của TAND cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án số 301/2022/HC-ST ngày 

28 tháng 12 năm 2022 của Toà án nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

UBND quận Nam Từ 

Liêm, Chủ tịchUBND 

quận Nam Từ Liêm 

UBND phường Đại Mỗ   

77  
Bản án số 108/2021/HC-ST ngày 

20/4/2021 của TAND TP Hà Nội 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường TP Hà Nội 

Sở Nông Nghiệp và Môi 

trường TP Hà Nội 
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

78  

Bản án 260/2024/HCPT ngày 25/4/2024 

của TAND cấp cao tại HN; Bản án số 

76/2023/HC-ST ngày 27/4/2023 của 

TAND TP Hà Nội 

UBND quận Bắc Từ 

Liêm 
UBND phường Tây Tựu   

79  

Quyết định số 53/2024/QĐ-PT 28/8/2024 

của TAND cấp cao tại HN; Bản án số 

09/2024/HC-ST ngày 26/01/2024 của 

TAND TP Hà Nội 

UBND TP Hà Nội 

UBND TP Hà Nội (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường TP Hà 

Nội tham mưu thi hành) 

  

80  
Bản án số 85/2024/HC-ST 

04/5/2024 của TAND TP Hà Nội 
UBND huyện Hoài Đức UBND xã Dương Hòa   

81  

Bản án số 28/2020/HCPT ngày 

17/02/2020 của TAND cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án số 11/2019/HCST ngày 

18/3/2019 của TAND TP Hà Nội 

Chủ tịch UBND quận 

Hoàn Kiếm 
UBND phường Hoàn Kiếm   

82  
Bản án số 167/2022/HC-ST ngày 

31/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội  

Chủ tịch UBND quận 

Ba Đình, UBND quận 

Ba Đình 

UBND phường Cầu Giấy   
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STT 

 
Tên bản án 

Cơ quan/người phải thi hành án 

Kết quả thi hành (nếu 

có) 
Ghi chú 

Cơ quan/người phải 

thi hành án trước đây 

Cơ quan/người phải thi 

hành án tiếp nhận 

83  

Bản án số 178/2025/HC-PT ngày 

18/3/2025 của TAND cấp cao tại Hà Nội; 

Bản án số 135/2024/HCST ngày 

07/6/2024 của TAND TP Hà Nội 

UBND quận Long Biên, 

Chủ tịch UBND quận 

Long Biên 

UBND phường Phúc Lợi   

84  
 Bản án số 65/2025/HC-ST ngày 

17/3/2025 của TAND TP Hà Nội  
UBND huyện Ba Vì UBND xã Bất Bạt   

85  

Quyết định số 26/2025/HCPT-QĐ ngày 

26/3/2025 của TAND cc tại Hà Nội; Bản 

án số 136/2024/HCST ngày 10/6/2024 

của TAND TP Hà Nội 

UBND huyện Phú 

Xuyên, Chủ tịch UBND 

huyện Phú Xuyên 

UBND xã Phượng Dực   

86  
 Bản án số 65/2025/HC-ST ngày 

18/3/2025 của TAND TP Hà Nội  

Chủ tịch UBND phường 

Trung Văn, Chủ tịch  

UBND quận Nam Từ 

Liêm 

UBND phường Đại Mỗ   
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